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I. MỤC ĐÍCH CỦA BIỆN PHÁP
    
 Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục học sinh về mọi mặt, đảm bảo tạo môi trường  học tập lành mạnh, an toàn . Để làm được điều này, mỗi thầy cô phải luôn không ngừng đổi mới phương pháp quản lí, phương pháp dạy học. Trong đó công tác giáo dục đạo đức học sinh nhất là học sinh cá biệt cần được quan tâm đặc biệt. GVCN phải luôn là người luôn sẵn sàng thấu hiểu, chia sẻ những khó khăn, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, là chỗ dựa tinh thần vững chắc của học sinh. Vì vậy mục tiêu và nhiệm vụ của sáng kiến kinh nghiệm này là đưa ra những kinh nghiệm, những biện pháp mới, sáng tạo, khả thi và có hiệu quả cao để áp dụng vào việc giáo dục học sinh cá biệt trong nhà trường. Có như vậy thì người GVCN mới thực hiện tốt nhiệm vụ cao cả mà Đảng và nhà nước giao phó.

II. PHẦN NỘI DUNG
      Vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tiêu chuẩn cần có của một người giáo viên chủ nhiệm... đã được qui định rõ trong Luật Giáo dục và đào tạo của Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam và mọi người muốn hiểu rõ đều có thể tìm hiểu qua nhiều con đường khác nhau như qua báo chí, tivi, mạng Internet... ở đây tôi không đề cập đến mà tôi chỉ xin đưa ra những kinh nghiệm để làm thế nào thầy cô có thể cảm hóa được những học sinh cá biệt, hoàn thành tốt công tác chủ nhiệm lớp của mình.

Ngoài việc đẩy mạnh các hoạt động giáo dục thông qua các tiết sinh hoạt lớp, sinh họat Đội, 15 phút đầu buổi, các hoạt động ngoại khoá ...để giáo dục hạnh kiểm học sinh. Tuy vậy đối với học sinh cá biệt ngoài những biện pháp giáo dục chung, GVCN  cũng cần có biện pháp giáo dục đặc thù.

Việc giáo dục các đối tượng học sinh cá biệt không đơn thuần là nhìn nhận những biểu hiện bên ngoài của các em mà cần phải tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến các hành động thiếu chuẩn xác, khi đã xác định được nguyên nhân chúng ta  mới tìm ra biện pháp giáo dục phù hợp. 

1. Biện pháp giáo dục bằng tâm lý: 


Quan hệ thầy trò vốn là mối quan hệ tách biệt từ ngàn xưa. Trong nền giáo dục hiện tại, quan hệ đó đã được thay đổi, thầy trò ngày nay có tình cảm thân mật gắn bó hơn, có như vậy thì chúng ta mới thực hiện tốt được nhiệm vụ giáo dục toàn diện được. Bởi có quan hệ gần gũi thì mới biết được những tâm tư nguyện vọng của các em chúng ta mới có những biện pháp giáo dục thích hợp được.


Đối với học sinh cá biệt việc gần gũi với các em quả là một vần đề không đơn giản, nếu GVCN thiếu tế nhị một xíu thì khó mà có thể gần gũi với các em được, chẳng hạn thường xuyên phê bình, dùng nhiều lới xúc phạm đến các em ... đều có thể làm tổn thương đến mối quan hệ này. Hơn nữa vì các em thường xuyên vi phạm nên các em càng lẩn tránh tiếp xúc với giáo viên nhất là giáo viên chủ nhiệm lớp.


Để thấy được hết cá tính của học sinh, GVCN cần tạo đựơc mối quan hệ gần gũi với các em, thật sự là  chỗ dựa đáng tin cậy nhất sau cha mẹ của các em. Chú ý khi giao tiếp với các em ta phải luôn cởi mở, chân tình, vui vẻ dễ cảm hóa được các em, khi có được mối quan hệ tốt các em sẽ thổ lộ những tâm tư tình cảm với GVCN mà không một chút ngần ngại. Những lời khuyên răn dạy bảo của chúng ta sẽ có tác dụng lớn đối với các em.


Ví dụ: Em Vũ Thị Kim Oanh - học sinh lớp tôi chủ nhiệm là một học sinh học rất yếu, em thường xuyên không thuộc bài cũ và điểm rất kém ở các bài kiểm tra, em chán nản và có ý định bỏ học nhưng vì gia đình ép nên em đành phải đi học. Em tỏ ra lầm lì ít nói, mặc cảm với bạn bè, với thầy cô, xa lánh mọi người, nhất là đối với tôi em lại càng lẩn tránh hơn.


Thấy vậy tôi tìm cách gần gũi em bằng cách: Trong tuần học thứ 3 em không thuộc bài 2 lần đều bị điểm 1 và  giáo viên bộ môn ghi tên vào sổ đầu bài- Lẽ ra như các tuần trước, những em không thuộc bài thì bị phê bình trước lớp, buộc viết bản cam kết, nhưng để có thể gần gũi em tôi không phê bình việc không thuộc bài cũ mà trong tiết sinh hoạt này tôi chỉ chú ý đến việc phê bình các em còn mất trật tự trong tiết học, tôi tìm cách tuyên dương em: (bạn Oanh là một học sinh học rất yếu, tuy vậy bạn rất có tinh thần tập thể, trong các tiết học bạn đều nghiêm túc lắng nghe thầy cô giảng bài, không gây ảnh hưởng đến các bạn khác...). Sau lần tuyên dương ấy em Oanh có một thái độ khác, tôi nhận thấy em có mong muốn gần gũi với mọi người hơn. Thế là trong buổi lao động tôi tìm cách tâm sự cùng em, dần dần mối quan hệ giữa tôi và em ngày thêm gần gũi, lúc đó em mới thật sự thổ lộ hết mong muốn của mình. Em tâm sự với tôi rằng: “Em học yếu, đó là điều em luôn mặc cảm, việc học đối với em như một gánh nặng, gia đình em chẳng ai giúp được gì cho em, nhà lại ở cách xa các bạn, điều kiện gia đình lại khó khăn, em muốn nghỉ học đi bán vé số cùng một vài bạn ở quê, em nghĩ em học yếu quá, có học cho lắm sau này cũng chẳng làm được việc gì. Hơn nữa việc đi bán vé số thì sẽ có cuộc sống tự do hơn...” 


Biết được tâm tư, nguyện vọng của em, tôi động viên em học, trong các giờ học tôi thường xuyên quan tâm em nhiều hơn, trao đổi với GVBM tạo điều kiện tốt hơn để em tự tin trong học tập, phân công các em học sinh giỏi  ở gần nhà đến giúp đỡ, ở lớp - tôi phân một em học sinh giỏi, nhiệt tình ngồi cạnh để quan tâm nhiều đến em hơn. Dần dần em tự tin hơn, em được nhiều người quan tâm, em nỗ lực cố gắng và đã có những tiến bộ rõ nét, học kỳ I vừa qua em Oanh đạt loại khá, học kỳ II tiếp tục rèn luyện chắc chắn em sẽ còn tiến bộ hơn nữa.

 
II.2. Biện pháp  giáo dục bằng  tập thể :


Ở tuổi các em, bạn bè có một vị trí rất lớn trong mối quan hệ xã hội của các em, thường ở lứa tuổi này các em chưa ý thức được việc nào là cần thiết hơn, chính vì thế đa phần trong quan hệ với thầy cô giáo các em thường có biểu hiện bao che cho nhau, nhất là những khi đề cập tới các đối tượng học sinh cá biệt, mặc dù biết việc làm của bạn là sai, tuy vậy khi hỏi đến phần lớn các em đều trả lời một câu chung nhất( không biết) - đối với những em có quan hệ gần gũi với HS cá biệt, cũng có thể các em ngại không dám nói ra sự thật vì sợ sự đe doạ của các bạn... Nhưng phải nói rằng tất cả những suy nghĩ, những việc làm của các em cá biệt thì chính các em học sinh cùng lớp, cùng khối là biết rõ nhất.


Về vấn đề này GVCN cần khéo léo trong cách điều tra, có thể là điều tra bằng cách giao nhiệm vụ theo dõi tìm hiểu cho ban cán sự lớp hoặc một đối tượng HS đáng tin cậy nhất  nào đó và sẽ trao đổi với các em bằng cách bảo mật thông tin. Thường thì những em này sẽ cung cấp cho chúng ta nguồn tin chính xác nhất.


Sau khi nắm được thông tin, phân tích tình hình, tôi hướng dẫn các em gần gũi và giúp đỡ bạn, nên tạo được quan hệ tốt và nhất là tạo cho những em cá biệt có niềm tin với mình.  Phải nói rằng  trong quan hệ bạn bè các em sẽ bộc lộ rõ cá tính không e ngại. Tôi thường xuyên giữ mối quan hệ với các em này  tìm hiểu những khó khăn khi phải thuyết phục HS cá biệt để tháo gở khó khăn cho các em, thường xuyên cung cấp biện pháp xử lý kịp thời những biến động của các đối tượng và động viên các em, tạo cho các em có niềm tin thuyết phục, giúp đỡ học sinh cá biệt tiến bộ.


Trong biện pháp này cũng có thể  dùng cách (lấy độc trị độc). Qua các hoạt động của lớp, GVCN cần theo dõi kỹ, qua từng hoạt động các em có những biểu hiện như thế nào: say mê, hứng thú, nhiệt tình, tích cực hay qua loa chiếu lệ, đùn đẩy, ...Hoạt động này em thích dẫn đến nhiệt tình, hoạt động kia không thích thì né tránh..


Từ việc theo dõi trên GVCN có biện pháp phát huy sở trường của từng em lấy đó làm đòn bẩy để tiến hành ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực khác nảy sinh ở các em.


Ví dụ: Em  Ngô Đình Tuấn lớp 9B năm học 2021-2022 là học sinh  thường xuyên nói chuyện riêng trong lớp, khi ban cán sự lớp phê bình là em hăm doạ đánh bạn. Để vừa ngăn chặn được sự mất đoàn kết trong lớp đồng thời xây dựng nề nếp tiết học tốt tôi phân em làm lớp phó kỷ luật - giao nhiệm vụ theo dõi các bạn đồng thời trước lớp tôi quy định những em cán sự lớp phải luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, nếu vi phạm thì hình thức kỷ luật sẽ nặng hơn.  Khi nhận chức danh lớp phó  Tuấn rất thích, tuần đầu tiên Tuấn có tiến bộ nhưng vẫn còn một vài lần bị phê bình là nói chuyện riêng, cuối tuần nhận xét tình hình chung của lớp tôi cho các em phát biểu phê bình vai trò trách nhiệm của Tuấn. Sau đó tôi nhận xét chung."Tuy rằng trong tuần qua bạn Tuấn vẫn còn sai sót - có vi phạm kỷ luật, nhưng so với các tuần trước nề nếp của lớp ta tuần này tiến bộ hơn và bản thân Tuấn cũng có tiến bộ, vì sự tiến bộ của lớp ta có thể xí xoá cho bạn và  cho bạn cơ hội để khẳng định vai trò của mình ở tuần học tiếp theo". Về sau Tuấn đã ý thức được trách nhiệm của mình và không còn vô kỷ luật như trước nữa. 


Đối với những đối tượng thích gây rối tập thể, nghịch ngợm (lớp bị phê bình là niềm vui của các em)... Đối với đối tượng này tôi dùng cách đẩy mạnh các hoạt động của lớp để các em thấy được những việc làm của mình không có tác dụng gì khi cả lớp đều có chung một sự quyết tâm nỗ lực vươn lên, làm cho các em bị tách ra khỏi tập thể, không thể gây rối tập thể được và vô hiệu hoá những hành động nghịch ngợm của các em. Không làm hại được tập thể lại bị tách ra khỏi tập thể, các em tự  khắc thấy mình như bị hụt hẫng, xấu hỗ. Từ đó chính các em có mong muốn được sống chung trong một tập thể đoàn kết. Khi các đối tượng này thấy được  những lỗi lầm của mình, GVCN lớp cần động viên HS trong lớp gần gũi khích lệ để các em hoà nhập với tập thể.

II.3. Kết hợp với phụ huynh học sinh:


Có thể trao đổi qua các cuộc họp phụ huynh học sinh chung của lớp, GVCN báo cáo kết quả rèn luyện của từng em và có thể mời phụ huynh các đối tượng này ở lại để trao đổi riêng, tránh sự mặc cảm của phụ huynh.


Có thể trao đổi qua việc đến thăm gia đình học sinh. Thường học sinh cá biệt thì lại có phụ huynh cá biệt ; một là không quan tâm đến việc học của con em, hoặc không dám đối diện với sự thật về những sai phạm của con mình...thường những phụ huynh này ít tham gia vào các cuộc họp chung kể cả những lúc có giấy mời riêng cùng không đến. Đối với đối tượng này GVCN cần nhiệt tình hơn, có thể đến thăm gia đình để tìm hiểu điều kiện sinh hoạt của gia đình và nắm được tình hình của các em ở nhà, thường những đối tượng này họ ngại nói những điều sai của con em họ vì thế tôi tổng hợp những điểm tốt mà các em có được dù đó chỉ là một việc không đáng kể để khen ngợi các em, sau đó tôi lồng một vài khuyết điểm của các em; tránh nêu hoàn toàn hoặc một loạt khuyết điểm thì phụ huynh sẽ có sự mặc cảm, hoặc nảy sinh sự tiêu cực, buông xuôi, ngại nói ra những điều mà ta cần tìm hiểu, trao đổi.


Có thể trao đổi bằng phiếu liên lạc. Ở lớp tôi quy định mỗi em có một sổ liên lạc giữa phụ huynh HS và GVCN lớp. Để tránh trường hợp các em giả mạo việc nhận xét vào sổ, đầu năm tôi yêu cầu phụ huynh ghi đầy đủ thông tin và ký tên vào sổ, nộp cho GVCN, hằng tuần có việc cần thiết liên hệ với phụ huynh, GVCN sẽ ghi vào sổ để các em đem về trình với phụ huynh vào ngày thứ bảy và nộp lại cho GVCN vào thứ hai. Cách làm này cũng có thể thường xuyên trao đổi với phụ huynh và kịp thời giáo dục, chấn chỉnh những sai phạm của các em.

II.4. Kết hợp giáo dục qua giáo viên bộ môn:


Như phần trình bày nguyên nhân trên, một phần biểu hiện cá biệt của các em là do quan hệ giữa giáo viên và học sinh chưa tốt, có em có những phản kháng đối với những hành động quá đáng của một vài giáo viên. ví dụ như có GV  dùng những lời quá nặng nề trong việc nhận xét HS  không thuộc bài cũ, không hiểu được bài hay có những biểu hiện áp đặt, thiếu công bằng ... Để xác định chính xác cá biệt của HS từ nguyên nhân này hay không, tôi thăm dò hỏi tất cả giáo viên dạy bộ môn của lớp để có biện pháp giáo dục thích hợp và cũng từ đó tôi có thể góp ý ngay với GV trong việc cần phải tôn trọng và công bằng trong đối xử với HS .


Cũng có thể do tính cách cá biệt của các em, ở mỗi môn học em có một biểu hiện cá biệt khác nhau, tôi tổng hợp các ý kiến để xác định nguyên nhân cơ bản. 


Từ việc trao đổi trên tôi tìm ra những ưu điểm của các em để động viên đồng thời lồng vào từng chút một những khuyết điểm của các em để nhắc nhở khắc phục.


II.5. Kết hợp với các ban ngành, các bộ phận trong và ngoài nhà trường:


* Kết hợp với tổ chức Đội thiếu niên:


Đây là tổ chức chuyên về mảng  giáo dục hạnh kiểm HS. Tổ chức này có ban chỉ huy liên chi đội, có đội sao đỏ thường xuyên theo dõi các hoạt động của toàn trường và từng lớp học, có một tổng phụ trách Đội chuyên trách tổ chức các hoạt động Đội và kịp thời xử lý những vi phạm của HS, hơn thế nữa có phong trào thi đua làm đòn bẩy nên thường các biện pháp luôn đạt hiệu quả  giáo dục cao.


Một số GVCN lớp ngại trong việc khai báo những sai phạm của HS lớp mình vì sợ ảnh hưởng đến kết quả thi đua của lớp, nhưng với tôi việc kết hợp với tổ chức Đội là một biện pháp giáo dục có  hiệu quả rất cao trong công tác giáo dục hạnh kiểm HS.


- Đối với đội cờ đỏ: tôi yêu cầu các em ghi lại tên của tất cả những em vi phạm - có như vậy thì tôi mới kịp thời có được thông tin và xử lý dứt điểm những vi phạm đựơc.


- Đối với các em ban chỉ huy liên chi đội - đội phát thanh măng non: Tôi thường xuyên cung cấp những cá nhân điển hình của lớp đưa vào các bản tin hằng ngày để tuyên dương khen ngợi, khích lệ tinh thần các em.


- Với tổng phụ trách Đội: tôi thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ. Tôi thường xuyên kết hợp các biện pháp giáo dục theo kiểu vừa đấm vừa xoa: đối với những đối tượng học sinh cá biệt tôi sử dụng biện pháp cứng rắn bên cạnh đó tôi nhờ tổng phụ trách đội động viên, những em tôi dùng biện pháp mềm mỏng thuyết phục tôi lại nhờ TPTĐ có biện pháp cứng rắn hơn, cũng có lúc kết hợp cả hai cùng chung biện pháp, ở những lúc này thì chúng tôi kết hợp chặt chẽ hơn về khâu theo dõi và các luồng thông tin về đối tượng học sinh cá biệt.


- Đề nghị TPT Đội tham mưu với chính quyền nhà trường và công an xã phối hợp tổ chức giáo dục các đối tượng học sinh cá biệt.


* Đối với bộ phận chuyên môn: 


Tôi đề nghị nhà trường thành lập lớp phụ đạo cho HS yếu, GVCN có trách nhiệm vận động để các em tham gia hoc, thường xuyên theo dõi, động viên. Bộ phận chuyên môn theo dõi và có đề nghị xử lý những em không tham gia đầy đủ các buổi học cũng như vô kỷ luật trong khi tham gia học.


* Đối với hội phụ nữ xã:


GVCN cũng cần phối hợp với tổ chức phụ nữ ở cơ sở để vận động các em HScó ý định bỏ học tiếp tục đi học. Cũng có thể vận động các phụ huynh có con em trong diện này quan tâm nhiều hơn đến con mình đồng thời các chi hội phụ nữ thôn, tổ cũng có thể giúp chúng ta trong việc thu nhận những thông tin mới về các em để chúng ta có biện pháp kết hợp giáo dục tốt nhất.
 III. HIỆU QUẢ CỦA VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TRONG THỰC TẾ CHỦ NHIỆM  LỚP

Qua sự cố gắng nỗ lực của bản thân, nhiều năm qua trong công tác chủ nhiệm tôi luôn vận dụng linh hoạt các biện pháp trên và cũng đã thu được kết quả rất khả quan :


- Các lớp được tôi chủ nhiệm các em đều tham gia tốt các hoạt động của trường của Liên đội và luôn được đánh giá cao, nhiều năm lớp đạt danh hiệu xuất săc, số học sinh chăm ngoan tăng, học sinh cá biệt giảm và bản thân tôi được hội đồng thi đua nhà trường công nhận là giáo viên chủ nhiệm giỏi


- Không có hiện tượng HS phải đưa ra hội đồng kỷ luật nhà trường.


- Quan hệ thầy trò, bạn bè ngày càng được thắt chặt.


- Uy tín nhà giáo được nâng cao, tạo được niềm tin trong phụ huynh học sinh.


Trong năm học : 2022 -2023 này, đầu năm khi nhận lớp chủ nhiệm, lớp tôi có 4 em trong đối tượng học sinh cá biệt, lớp tôi là một lớp có phong trào học tập yếu nhất khối 6.

Qua áp dụng các biện pháp giáo dục trên, học kỳ I vừa qua lớp tôi  đã có những tiến bộ có thể thống kê trên số học sinh 44 em  như sau:

	
	Hạnh kiểm
	Học lực
	Ghi chú

	
	Tốt
	Khá
	TB
	Yếu
Yêú
	Gioỉ
	Khá
	TB
	Yêú
	

	KS ĐN
	34
	06
	04
	0
	9
	21
	14
	 0
	

	Cuối HKI
	44
	0
	0
	0
	03
	30
	11
	0
	


Nhìn vào kết quả trên có thể thấy sự khác biệt rõ ràng giữa kết quả khảo sát đầu năm học 2022-2023 và học kỳ I năm học 2022- 2023 về hạnh kiểm của lớp 6A.
         Tôi thiết nghĩ với tinh thần “yêu nghề, mến trẻ” thì tất cả giáo viên nói chung và những người làm công tác chủ nhiệm nói riêng sẽ áp dụng một cách linh hoạt sáng tạo vào lớp chủ nhiệm của mình để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

IV. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Giáo dục học sinh cá biệt là một việc làm khó khăn và phức tạp, đòi hỏi người giáo viên luôn có sự nhiệt tình, năng động, sáng tạo. Tất cả sự cố gắng và nỗ lực của chúng ta sẽ là cái chìa khoá cho các em bước sang một cuộc đời mới với sự nhìn nhận tích cực về thực tế và có ý thực rèn luyện để đạt tiêu chuẩn của con người mới xã hội chủ nghĩa.

Qua quá trình thực hiện tôi rút ra được một số kinh nghiệm như sau: 
Muốn giáo dục tốt các đối tượng HS cá biệt giáo  viên chủ nhiệm cần phải:


- Điều tra nắm rõ nguyên nhân của các hiện tượng cá biệt.


- Nắm rõ tâm lý của từng  đối tượng để đề ra biện pháp thích hợp.


- Khi tiến hành các biện pháp giáo dục cần tránh việc nêu tất cả những khuyết điểm ra cùng một lúc hay non nóng muốn giải quyết được tất cả những sai phạm của các em cùng một lúc mà nên phân thời gian và chọn ra những sai phạm mang tính cấp bách hay cơ bản thì giải quyết trước.


- Không yêu cầu quá cao , nên có sự thông cảm chia sẻ với các em.


- Luôn tạo mối quan hệ gần gũi, cảm hoá các em.


- GVCN  cần biết kết hợp được nhiều tác nhân phối hợp giáo dục.


Trên đây là một vài kinh nghiệm nho nhỏ của bản thân trong quá trình làm công tác chủ nhiệm lớp. Trong phần trình bày chắc hẳn không tránh khỏi sai sót, rất mong nhận được sự góp ý của  các bạn đồng nghiệp và ban giám khảo. Xin chân thành cám ơn.


2. Kiến nghị
- Ban lãnh đạo các cấp xem xét để trừ thêm giờ cho giáo viên chủ nhiệm lớp.
-  Cần thường xuyên tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật giữa các lớp với nhau kèm theo các phần thưởng hấp dẫn.
- Tăng cường, quản lí chặt chẽ và ngăn chặn các hiện tượng vi phạm, các tệ nạn có thể xâm nhập vào trong trường học.
· Tăng cường tiết ngoại khóa về giáo dục đạo đức học sinh 

· Nhà trường kết hợp với chính quyền để giáo dục học sinh cá biệt 

· Tổng phụ trách đội, Ban giám hiệu, phụ huynh kết hợp với giáo viên chủ nhiệm để cùng giáo dục  các em.
Biện pháp "Một số kinh nghiệm trong công tác giáo dục học sinh cá biệt" 
Đã được áp dụng hiệu quả cho học sinh lớp 6A trường THCS Hoàng Quế, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Biện pháp này lần đầu được dùng để đăng kí thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thị xã năm học 2022-2023 và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó.

Xác nhận của lãnh đạo trường                                                      Người báo cáo
  Đinh Thị Ngọc Dung                                                              Bùi Thị Diệu Thúy
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